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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT

ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về

nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và

thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

                                                   

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số

78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
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điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng

cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm

hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình

tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện

pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Trực tiếp hoặc giao cho công chức được giao quản lý sổ Nhật ký công tác của cơ

quan, đơn vị Quản lý thị trường ghi rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành quyết định

kiểm tra; họ tên, chức vụ của người ban hành quyết định kiểm tra; họ tên, số hiệu

công chức (nếu có) của thành viên Đoàn kiểm tra; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân

hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra; các nội dung kiểm tra và thời hạn

kiểm tra vào sổ Nhật ký công tác trước khi thực hiện quyết định kiểm tra.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 18 như sau:

a) Sửa đổi điểm b khoản 2 như sau:

“b) Trường hợp kết quả các nội dung kiểm tra đều phát hiện vi phạm hành chính

hoặc có nội dung kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp

quy định tại điểm c khoản này thì sau khi Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ghi

nhận kết quả kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính hoặc

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản nếu thuộc

trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân,



500.000 đồng đối với tổ chức đối với vi phạm hành chính đã phát hiện theo quy định

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều

13 của Thông tư này;”;

b) Sửa đổi điểm b khoản 3 như sau:

“b) Trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức, cá

nhân được kiểm tra từ chối ký biên bản kiểm tra thì biên bản kiểm tra phải có chữ ký

của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đại diện cơ quan công an cấp xã nơi tiến

hành kiểm tra hoặc của ít nhất 01 (một) người chứng kiến xác nhận việc tổ chức, cá

nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân được kiểm tra không

ký vào biên bản kiểm tra và ghi rõ lý do từ chối vào biên bản.”.

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:

“2. Trừ trường hợp Trưởng Đoàn kiểm tra đồng thời là người ban hành quyết định

kiểm tra, trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc việc lập biên bản kiểm tra,

Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo, đề xuất xử lý kết quả kiểm tra bằng văn bản

kèm theo hồ sơ vụ việc kiểm tra đến người ban hành quyết định kiểm tra để xử lý kết

quả kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với trường hợp đã lập biên bản

vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 của Thông tư này, việc

báo cáo, đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính phải được thực hiện ngay sau khi

lập biên bản vi phạm hành chính.”.

4. Sửa đổi đoạn mở đầu khoản 1 Điều 20 như sau:

“1. Trừ trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại

khoản 4 Điều 13 của Thông tư này, ngay sau khi kết thúc việc thẩm tra, xác minh,

người ban hành quyết định kiểm tra phải kết luận vụ việc và xử lý như sau:”

5. Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 1 Điều 22 như sau:

“1. Đối với vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b

khoản 2 Điều 18 hoặc đoạn 2 khoản 4 Điều 19 hoặc Điều 20 của Thông tư này

nhưng không thuộc thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường thì trong thời hạn 24

giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, cơ quan Quản lý thị trường của người

đã ban hành quyết định kiểm tra hoặc đang thụ lý vụ việc phải:”.



6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Thủ tục trình vụ việc vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan Quản

lý thị trường

1. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều  25 của Thông tư này, đối với vụ

việc vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người đứng đầu cơ quan

Quản lý thị trường đang thụ lý vụ việc vi phạm hành chính có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, có văn bản trình

hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường

cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xem xét, ra quyết

định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành

chính của người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp thì ngay sau

khi lập biên bản vi phạm hành chính, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính

đến cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp để trình Tổng cục trưởng trong thời

hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính;

b) Chuyển giao đầy đủ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính và lập biên bản giao nhận

hồ sơ giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao;

c) Tiếp tục bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có) khi chuyển giao vụ

việc vi phạm hành chính, trừ trường hợp cơ quan Quản lý thị trường cấp trên có yêu

cầu khác.

2. Trong thời hạn quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, người đứng

đầu cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc

cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm:

a) Xem xét, quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

b) Có văn bản yêu cầu cơ quan, công chức Quản lý thị trường cấp dưới tiến hành

xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính để làm căn cứ ra quyết định xử

phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

trong trường hợp chưa đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết

của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.”.


